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Chương I

PHẦN MỞ ĐẦU

I. LÝ DO VÀ SỰ CẦN THIẾT CẦN THIẾT LẬP QUY HOẠCH:

Đồ án quy hoạch chi tiết xây dựng Trung tâm xã Giang Sơn được lập và phê duyệt theo quyết định số 671/QĐ-UBND ngày 17/06/2014 đến nay trên cơ sở đồ án phê duyệt xã Giang Sơn đã từng bước thực hiện đầu tư xây dựng hạ tầng kỹ thuật cũng như các các công trình trên đất trên cơ sở đồ án phê duyệt đồ án quy hoạch.

Năm 2020 căn cứ vào đồ án điều chỉnh quy hoạch vùng huyện Gia Bình UBND xã Giang Sơn đã tiến hành lập điều chỉnh quy hoạch chung xây dựng xã Giang Sơn và được phê duyệt tại quyết định số 242/QĐ ngày 03/03/2022. Trên cơ sở đồ án điều chỉnh quy hoạch chung tuân thủ theo đồ án quy hoạch Vùng đã phê duyệt và tình hình thực tế tại địa phương đã điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất, điều chỉnh hệ thống hạ tầng kỹ thuật trên địa bàn xã Giang Sơn từ đó là cơ sở để thực hiện việc lập quy hoạch chi tiết, đầu tư xây dưng HTKT. 

Đồ án quy hoạch chi tiết trung tâm xã Giang Sơn phê duyệt từ năm 2014 đến nay về địa hình, hiện trạng công trình xây dựng, hiện trạng sử dụng đất hạ tầng kỹ thuật đã có nhiều thay đổi cũng như những tiêu chí về quy hoạch xây dựng sử dụng đất HTKT chính vì  những lý do nêu trên việc điều chỉnh quy hoạch chi tiết xây dựng khu trung tâm xã Giang Sơn là cần thiết để đảm bảo phù hợp với quy hoạch chung xây dựng xã Giang Sơn, phù hợp với hiện trạng tình hình phát triển kinh tế xã hội của địa phương. Làm căn cứ thực hiện đầu tư xây dưng, quản lý khai thác sử dụng đất hợp lý tránh đầu tư manh mún lãng phí.

II. CÁC CĂN CỨ LẬP QUY HOẠCH:

2.1.  Các cơ sở pháp lý:

- Luật xây dựng số 62/2020/QH14 ngày 17/6/2020 sửa đổi bổ sung một số điều của luật xây dựng số 50/2014/QH13 luật số 35/2018/QH14 và luật số 40/2019/QH14.


- Nghị định số 44/2015/NĐ_CP ngày 06/5/2015 và số 72/2019 ngày 30/8/2019 về quy định chi tiết một số nội dung về quy hoạch xây dựng.


- Nghị định số 72/2019/NĐ-CP ngày 30/8/2019 sửa đổi bổ sung một số điều của Nghị định số 37/2010/NĐ-CP ngày 07/4/2010 về lập, thẩm định, phê duyệt và quản lý quy hoạch đô thị và Nghị Định số 44/2015/NĐ-CP ngày 06/5/2015 quy định chi tiết một số nội dung về quy hoạch xây dựng.

- Căn cứ Thông tư số 01/2021 TT-BXD ngày 19/5/2021 của Bộ Xây dựng về việc ban hành "Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về Quy hoạch xây dựng". Nghị định 35/2023/NĐ-CP ngày 20/06/2023 của Chính phủ về sửa đổi bổ sung một số điều của Nghị định thuộc lĩnh vực quản lý nhà nước của Bộ Xây dựng.
- Thông tư số 04/2022/TT-BXD ngày 24/10/2022 của Bộ Xây dựng Quy định về hồ sơ nhiệm vụ và hồ sơ đồ án quy hoạch xây dựng vùng liên huyện, quy hoạch xây dựng vùng huyện, quy hoạch đô thị, quy hoạch xây dựng khu chức năng, và quy hoạch nông thôn.

- Quyết định số 05/2021/QĐ-UBND ngày 17/2/2021 của Chủ tịch UBND tỉnh về việc ban hành Quy định phân công phân cấp quản lý quy hoạch xây dựng kiến trúc trên địa bàn tỉnh.

- Căn cứ quyết định số 671/QĐ-UBND ngày 17/06/2014 của UBND huyện Gia Bình về việc phê duyệt đồ án quy hoạch chi tiết Khu trung tâm xã Giang Sơn. 

- Căn cứ Quyết định số 242/QĐ ngày 03/03/2022 của UBND huyện Gia Bình V/v phê duyệt Đồ án điều chỉnh quy hoạch chung xây dựng xã Giang Sơn huyện Gia Bình.
- Căn cứ công văn số 434/CV-UBND ngày 23/05/2022 của UBND huyện Gia Bình V/v điều chỉnh quy hoạch chi tiết xây dựng Trung tâm xã Giang Sơn.

- Các dự án đầu tư xây dựng, các tài liệu, số liệu và các văn bản hiện hành có liên quan.
2.2. Các nguồn tài liệu, số liệu:


- Báo cáo tình hình phát triển kinh tế - xã hội của xã Giang Sơn ;


- Các kết quả điều tra về dân số, đất đai do UBND xã cung cấp;

- Các kết quả điều tra, khảo sát, các số liệu, tài liệu khí tượng, thủy văn, địa chất, hiện trạng kinh tế, xã hội và các tài liệu, số liệu liên quan;

-  Đồ án quy hoạch chung xây dựng xã Giang Sơn;


- Bản đồ địa chính xã Giang Sơn tỷ lệ:  1/1.000-1/2.000;


III. MỤC TIÊU :

- Nhằm đầu tư hạ tầng kỹ thuật – xã hội phù hợp với điều kiện thực tế phát triển của trung tâm xã Giang Sơn, định hướng xây dựng trung tâm xã Giang Sơn theo đúng quy hoạch xây dựng đã được duyệt, đồng thời làm cơ sở pháp lý quản lý trật tự xây dựng.

- Là trung tâm tổng hợp về về kinh tế, hành chính, văn hóa giáo dục – đào tạo, dịch vụ…. nhằm mục tiêu phát triển kinh tế xã hội, đảm bảo an ninh, quốc phòng trên địa bàn xã.


IV. PHẠM VI NGHIÊN CỨU:

Nghiên cứu vai trò, chức năng của trung tâm xã trên phạm vi toàn xã và khu vực lân cận, tập trung quy hoạch các công trình công cộng: Công trình hành chính; văn hoá;  giáo dục; thể dục thể thao, y tế…
V. QUY MÔ:

Quy mô diện tích  khoảng 16,3 ha.
Chương II

PHÂN TÍCH, ĐÁNH GIÁ HIỆN TRẠNG.

I. CÁC ĐIỀU KIỆN TỰ NHIÊN:

1.1. Vị trí:

1.1.1. Vị trí xã Giang Sơn:

Xã Giang Sơn nằm về phía Bắc của huyện Gia Bình,  cách trung tâm huyện Gia Bình khoảng 5km. Xã có vị trí như sau:

- Phía Đông giáp xã Song Giang.

- Phía Bắc giáp huyện Quế Võ.

- Phía Nam giáp xã Đông Cứu.

- Phía Tây giáp xã Lãng Ngâm. 
- DiÖn tÝch hiÖn tr¹ng toµn x· lµ 767,89 ha.

1.2.1. Vị trí , giới hạn khu trung tâm xã:

Khu trung tâm xã được quy hoạch ra vị trí mới:
- Phía Bắc giáp: Đất ở quy hoạch và dân cư hiện trạng thôn Tiêu Xá;

- Phía Đông giáp: Đất nông nghiệp;

- Phía Nam giáp: Đất nông nghiệp;

- Phía Tây giáp: Đất nông nghiệp;

1.2. Địa hình : 
- Hiện trạng về địa hình khu vực nghiên cứu quy hoạch có địa hình bằng phẳng chủ yếu là đất canh tác nông nghiệp có địa hình bằng phẳng độ dốc chủ yếu từ Bắc xuống Nam.

- Cao độ trung bình khu vực lập đồ án có cao độ khoảng từ 2.50m đến 4.50m.

- Đất nằm trong ranh giới quy hoạch phần lớn là đất nông nghiệp và chiếm khoảng 65% tổng diện tích, còn lại là đất hiện trạng các công trình khu trung tâm xã, đường giao thông.

1.3. Khí hậu:


Giang Sơn nằm trong vùng nhiệt đới gió mùa, do vậy khí hậu được chia thành 2 mùa rõ rệt.

- Mùa khô lạnh: bắt đầu từ tháng 11 và kết thúc vào tháng 4 năm sau, với lượng mưa/ tháng biến động từ 2,5mm đến 32,9mm. Nhiệt độ trung bình tháng từ 170 -240C.


- Mùa mưa nóng: bắt đầu từ tháng 5 đến tháng 10. nhiệt độ trung bình từ 26,20-30,70C,  lượng mưa/thánh từ 106mm (tháng 10) đến 614,4mm (tháng 6) lượng mưa trong các tháng mùa mưa chiếm 93,18% tổng lượng mưa cả năm.


- Độ ẩm không khí trung bình năm là 78%, trong đó tháng có độ ẩm không khí lớn nhất là 86% (tháng 3), tháng có độ ẩm khống khí thấp nhất là 70% 

(tháng 12).


-Nhìn chung Giang Sơn nằm trong vùng nhiệt đới gió mùa thuận lợi cho phát triển nền nông nghiệp đa dạng phong phú. Tuy nhiên vào các tháng mùa Hạ đôi khi bị ảnh hưởng của gió bão kèm theo mưa lớn kéo dài, gây ra tình trạng ngập úng cục bộ cho một số vùng trũng của xã, gây ảnh hưởng đến sản xuất nông nghiệp.
1.4. Địa chất công trình:


Căn cứ vào tài liệu khảo sát địa chất các công trình xây dựng trên địa bàn xã thấy rằng địa chất trong khu vực này t​ương đối ổn định, thuận lợi cho việc xây dựng các công trình. Tuy nhiên, cần khoan khảo sát để có thể đánh giá được địa chất khu vực quy hoạch một cách cụ thể, đặc biệt là các khu vực nằm trên vùng đất canh tác.
1.5. Tài nguyên khoáng sản:


Tài nguyên lớn nhất trên địa bàn xã là đất đai. Ngoài ra không còn tài nguyên khoáng sản quý nào khác.


II. HIỆN TRẠNG VỀ KINH TẾ-XÃ HỘI:

2.1. Về  kinh tế:
Chuyển dịch kinh tế của xã: cơ cấu kinh tế của xã đã chuyển biến; tỷ trọng ngành nông nghiệp trong cơ cấu kinh tế có xu hướng giảm; tỷ trọng ngành tiểu thu công nghiệp, thương mại dịch vụ có xu hướng tăng.

Sản xuất tiểu thủ công nghiệp, thương mại hoạt động với hình thức phục vụ và tận dụng lao động nhàn rỗi mang tính tự phát chưa được đầu tư phát triển theo quy mô. Tuy vậy các nghề như mộc, nề, làm mỳ, làm miến, làm đậu, mây tre đan đã góp phần cải thiện đời sống của nhân dân trong xã và đây là cơ sơ để xã Giang Sơn có hướng đầu tư phát triển trong tương lai.
2.2. Xã hội:


2.2.1. Dân số, lao động:

Theo thống kê dân số hiện trạng của toàn xã Giang Sơn là 6500 khẩu. Dân số của các thôn được thể hiện qua bảng sau:
Bảng 1. Hiện trạng dân số
	TT
	Tªn th«n
	Sè d©n

	01
	Th«n Du Tràng
	1.530

	02
	Th«n Tiêu Xá
	1.590

	03
	Th«n Hữu Ái
	2.180

	04
	Th«n Cổ Thiết
	1.200

	
	Tæng
	6.500



Tỷ lệ tăng dân số tự nhiên của xã trong những năm gần đây dao động khoảng 1,1%.


2.2.2. Giáo dục đào tạo

Duy trì hoạt động hội đồng giáo dục, Hội khuyến học, xây dựng quỹ khuyến học ở các thôn, khen thưởng, động viên kịp thời cho các cháu có thành tích xuất sắc trong học tập và thi đỗ vào các trường đại học, cao đẳng hằng năm.

         2.2.3. Y tế, chăm sóc sức khoẻ:

Thực hiện tốt công tác khám chữa bệnh, chăm sóc sức khỏe ban đầu cho nhân dân, và chương trình vệ sinh học đường. Chương trình  y tế quốc gia tiêm chủng vacxin các loại cho trẻ em, không để tai  biến  xảy ra  khi  tiêm chủng, thường xuyên kiểm tra an toàn thực phẩm không để dịch bệnh xảy ra.
2.2.4. Văn hoá, thể thao:
Tham gia hoạt động thường xuyên CLB: dưỡng sinh, cầu lông…
III. HIỆN TRẠNG CÁC CÔNG TRÌNH XÂY DỰNG:


3.1. Hiện trạng xây dựng, sử dụng đất:

- Hiện trạng xây dựng: Hiện nay khu vực lập quy hoạch chi tiết Trung tâm xã hiện trạng xây dựng các công trình trên cơ sở đồ án quy hoạch đã phê duyệt đã hình thành, đối với khu vực trường THCS, trường tiểu học, trường mầm non, trạm y tế đã được xây dựng...còn lại khu vực quy hoạch trụ sở UBND xã, trung tâm văn hóa thể thao, bưu điện, công viên cây xanh, bãi đỗ xe chưa được hình thành.


- Hiện trạng sử dụng đất: Hiện trạng quy hoạch xây dựng của khu đất một phần là đất công trình hiện trạng, hệ thống đường giao thông còn lại là ruộng canh tác và hệ thống kênh mương nội đồng cụ thể hiện trạng sử dụng đất như sau.
	BẢNG TỔNG HỢP CƠ CẤU SDĐ HIỆN TRẠNG

	STT
	HẠNG MỤC
	DIỆN TÍCH (HA)
	CƠ CẤU (%)

	1
	Đất nông nghiệp
	10.58
	64.91

	2
	Đất giáo dục
	2.55
	15.64

	3
	Đất y tế
	0.26
	1.60

	4
	Đất nghĩa trang
	0.14
	0.86

	5
	Đất giao thông
	2.01
	12.33

	6
	Đất thủy lợi
	0.76
	4.66

	 
	Tổng
	16.3
	100.00



3.2. Hiện trạng hạ tầng kỹ thuật:


3.2.1. Giao thông: 


Đường giao thông chính đi qua khu trung tâm hiện này là đường nhựa có mặt cắt đường từ 7,0m-11,0m, còn lại chủ yếu là đường bê tông có mặt cắt khoảng 3,0m-7,0m, khu vực ruộng canh tác chủ yếu là đường bờ thửa nội đồng với mặt cắt nhỏ 1,0m-3,0m


3.2.2. Thoát nước: Hiện tại khu vực là ruộng canh tác do đó độ dộc địa hình theo tự nhiên cao độ trung bình từ khoảng 3.50m đến 5.00m. Hướng dốc tự nhiên khu vực có hướng Bắc qua Nam và từ Đông sang Tây..
3.2.3. Cấp nước: HiÖn nay x· ®· cã hÖ thèng cÊp n­íc s¹ch đạt tiªu chuẩn cung cấp và phục vụ đời sống và sinh hoạt cho nh©n d©n trong địa bàn toàn x·.  
3.2.4. Cấp điện: Hiện nay trên đường trục xã có tuyến đường dây hạ thế.

3.2.5. Thoát nước thải vệ sinh môi trường: 

Hiện trạng khu vực quy hoạch chưa có hệ thống thoát nước thải sinh hoạt, nước mưa đa phần theo hệ thống tự thoát, tự tiêu.


3.3. Đánh giá tổng hợp:


Khu vực quy hoạch hiện nay tại khu trường học, trạm y tế đã có các công trình xây dựng hiện hữu, khi thực hiện quy hoạch, đầu tư xây dựng cần đánh giá chính xác cụ thể để có phương án quy hoạch cho từng khu đất, vị trí công trình.


Cốt cao độ của toàn khu hiện nay tương đối bằng phằng nhìn chung thuận lợi cho xây dựng.

Chương III

TÍNH CHẤT, QUY MÔ, CHỨC NĂNG

3.1  Tính chất

Là trung tâm hành chính, văn hóa, giáo dục, y tế thể  dục thể thao, dịch vụ có kết cấu hạ tầng kỹ thuật đồng bộ, hiện đại.
3.2  Quy mô:

Diện tích quy hoạch: Quy mô diện tích đã phê duyệt S= 11,4ha, quy mô diện tích điều chỉnh S=16,3ha. 

3.3 Chức năng:

Khu đất có chức năng chính bao gồm: Đất công trình công cộng trụ sở hành chính, đất văn hóa TDTT, đất giáo dục...

Chương IV
QUY HOẠCH KHÔNG GIAN KIẾN TRÚC VÀ SỬ DỤNG ĐẤT

4.1. Nguyên tắc thiết kế và các chỉ tiêu kinh tế kỹ thuật chủ yếu:

4.1.1. Nguyên tắc chung:

- Trên cơ sở ranh giới quy mô khu đất quy hoạch, đưa ra phương án được chọn trên cơ sở đồ án quy hoạch chung xã Giang Sơn trên trục giao thông đi qua trung tâm xã hình thành.

- Quy hoạch trên cơ sở gắn kết với các tuyến đường quy hoạch mới đã được quy hoạch, các khu vực chức năng theo quy hoạch đã được duyệt.

4.1.2. Các chỉ tiêu kinh tế kỹ thuật:

Áp dụng chỉ tiêu sử dụng đất theo quy định của Quy chuẩn xây dựng Việt Nam QCVN01:2021/BXD đối với khu trung tâm xã.

a. Khu trung tâm chính xã bố trí các công trình sau:

- Trụ sở làm việc của Hội đồng nhân dân, Uỷ ban nhân dân, Đảng uỷ, công an, xã đội, các đoàn thể;

- Các công trình công cộng cấp xã: nhà văn hóa, câu lạc bộ, nhà truyền thống, thư viện, trường mầm non, trường tiểu học, trường trung học cơ sở, trạm y tế xã, trung tâm văn hoá, sân thể thao, chợ, dịch vụ thương mại, điểm bưu chính viễn thông;

b. Trụ sở làm việc cơ quan xã:

- Tổng diện tích đất trụ sở cơ quan xã tối thiểu là 1 000 m2;

c. Các công trình công cộng, dịch vụ;

	Loại công trình
	Chỉ tiêu sử dụng công trình tối thiểu
	Chỉ tiêu sử dụng đất tối thiểu
	Bán kính phục vụ tối đa

	1. Giáo dục

	a. Trường, điểm trường mầm non
	 50 chỗ/1 000 dân
	  12 m2/chỗ
	  1 km

	b. Trường, điểm trường tiểu học
	  65 chỗ/1 000 dân
	  10 m2/chỗ
	  1 km

	c. Trường trung học
	55 chỗ/1 000 dân
	10 m2/chỗ
	 

	2. Y tế

	Trạm y tế xã
	1 trạm/xã
	 500 m2/trạm
	 

	3. Văn hóa, thể thao công cộng 

	a. Nhà văn hóa
	 
	1000 m2/công trình
	 

	b. Phòng truyền thống
	 
	200 m2/công trình
	 

	c. Thư viện
	 
	200 m2/công trình
	 

	d. Hội trường
	 
	100 chỗ/công trình
	 

	e. Cụm công trình, sân bãi thể thao
	 
	5 000 m2/cụm
	 

	4. Chợ, cửa hàng dịch vụ 

	a. Chợ
	1 chợ/xã
	1 500 m2
	 

	b. Cửa hàng dịch vụ trung tâm
	1 công trình/khu trung tâm
	300 m2
	 

	5. Điểm phục vụ bưu chính viễn thông

	Điểm phục vụ bưu chính, viễn thông 
	1 điểm/xã
	150 m2/điểm
	 


- Mật độ xây dựng thuần tối đa của lô đất xây dựng các công trình dịch vụ - công cộng như giáo dục, y tế, văn hóa, thể dục thể thao, chợ trong khu vực xây dựng mới là 40%.

4.2. Nội dung điều chỉnh quy hoạch, cơ cấu quy hoạch sử dụng đất:


4.2.1. Nội dung điều chỉnh quy hoạch:


a) Công trình hành chính (Trụ sở làm việc của Đảng uỷ, UBND, HĐND, Công an, xã đội):


- Vị trí: Quy hoạch xây dựng ra vị trí mới tại khu Đường Gạo, phía nam trường Tiểu học hiện trạng bao gồm trụ sở làm việc Đảng Ủy, UBND, HĐND, hội trường, công an, xã đội với diện tích 1,24ha. Bưu điện quy hoạch ra vị trí mới tại khu Dộc Ún, phía bắc trường Tiểu học hiện trạng với diện tích 0,12ha.

b) Công trình y tế:


- Vị trí: Giữ nguyên vị trí tại khu đất hiện trạng. 
- Phương án xây dựng: Xây mới nhà trạm để đảm bảo tiêu chuẩn trạm y tế xã; , bổ sung thêm khu vườn thuốc, cây xanh. Diện tích sau mở rộng khoảng 0,68ha.

c) Trung tâm Văn hoá-Thể thao xã:


Đây là công trình cần được đầu tư xây dựng mới để đảm bảo tiêu chí số 6 trong bộ 19 tiêu chí quốc gia về xây dựng nông thôn mới. Các hạng mục trong trung tâm Văn hoá-Thể thao xã bao gồm: Nhà văn hoá đa năng ( bao gồm hội trường đa năng, phòng hành chính; đọc sách, báo, thư viện; thông tin truyền thanh; câu lạc bộ; hoặc tập các môn thể thao đơn giản); Sân thể thao cơ bản , sân thể thao các bộ môn khác và các hạng mục phụ trợ.


- Vị trí: Giữ nguyên vị trí theo quy hoạch đã được phê duyệt tại khu đồng Ún Dộc. Điều chỉnh diện tích sau quy hoạch là 2,2ha. Bố trí hội trường đa năng, sân thể thao cơ bản ( 60mx90m ), 2 sân bóng đá mini ( 30mx50m ) và nhà thi đấu bộ môn khác.

d) Công trình giáo dục:


- Trường mầm non: Cải tạo và mở rộng trường mầm non tại vị trí trung tâm xã mới diện tích là: 1.6ha. Bố trí xây dựng vườn hoa và sân chơi.
- Trường tiểu học: Cải tạo và mở rộng trường tiểu học với diện tích là 1.24ha. Cải tạo lại các dãy lớp học và nhà hiệu bộ hiện trạng. Bố trí xây dựng thêm nhà ăn, khu nhà vệ sinh, sân thể thao và nhà thi đấu.
-  Trường THCS : Cải tạo và mở rộng trường THCS với diện tích là 1.22ha. Cải tạo các dãy lớp học và nhà hiệu bộ hiện trạng. Bố trí xây dựng sân thể thao mini.

e) Công trình thương mại:


-Hiện nay xã chưa quy hoạch khu thương mại tại khu trung tâm xã mới.

f) Các công trình công cộng khác:


- Nghĩa trang Liệt sỹ: Giữ nguyên vị trí hiện trạng chỉ tập trung chỉnh trang các hạng mục công trình;


4.2.2. Cơ cấu sử dụng đất.

Trên cơ sở vị trí khu trung tâm xã quy hoạch điều chỉnh, đề xuất bảng cơ cấu sử dụng đất như sau:

Bảng 4. Bảng tổng hợp cơ cấu sử dụng đất:
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CƠ CẤU ( % )

DIỆN TÍCH ĐIỀU 

CHỈNH NĂM 2014

TĂNG/GIẢM

1CC

Đất công cộng 4.24 26.01 3.83 0.41

1.1TSC

Trụ sở UBND xã( hội 

trường, công an-quân sự,…

1.24 7.61 0.93 0.31

1.2DYT

Trạm y tế 0.68 4.17 0.24 0.44

1.3VH-TT

TTVH+Sân TDTT xã 2.20 13.50 2.54 -0.34

1.4BĐ

Đất bưu điện

0.12

0.74 0.12 0.00

2DGD

Đất giáo dục 4.06 24.91 2.34 1.72

2.1MN

Trường mầm non

1.6

9.82 0.65 0.95

2.2TH

Trường tiểu học

1.24

7.61 0.85 0.39

2.3THCS

Trường THCS

1.22

7.48 0.84 0.38

3CVCX Đất cây xanh 2.53 15.52 1.16 1.37

4HTKT

Đất hạ tầng kỹ thuật 5.47 33.56 5.23 0.24

DGT

Đất giao thông

4.38

26.87 5.11 -0.73

BĐX

Bãi đỗ xe

0.65

3.99 0.00 0.65

DTL

Đất thủy lợi

0.44

2.70 0.12 0.32

Tổng 16.3

100.00

11.40 4.90

BẢNG TỔNG HỢP CƠ CẤU SỬ DỤNG ĐẤT


4.3. Định hướng phát triển không gian và kiến trúc:

Toàn bộ trung tâm xã gồm nhiều loại hình công trình khác nhau nhưng giải pháp thiết kế chú trọng đến tính thống nhất giữa các công trình. Mỗi công trình có một công năng và bố cục không gian riêng nhưng tất cả phải thoả mãn các tiêu chí sau đây: thích dụng, hài hoà với thiên nhiên, thông thoáng, tận dụng tối đa ánh sáng thông gió tự nhiên và chú ý đến công tác thiết kế sân vườn. Mật độ xây dựng tuân theo QCXDVN 01:2021/BXD. 

Các công trình trụ sở làm việc hình dáng kiến trúc cân đối trang nghiêm, kết hợp hình khối hiện đại thích ứng môi trường và hài hòa kiến trúc cảnh quan, đối với các công trình giáo giục định hướng phát triển không gian mở tạo hình kiến trúc hài hòa phù hợp với lứa tuổi cấp học, các công trình văn hóa thể thao đảm bảo sử dụng theo chức năng văn háo thể thao, tập luyện đảm bảo diện tích theo từng chức năng, bộ môn dự kiến xây dựng....

Công trình xây dựng tại vùng có khí hậu đặc trưng khu vực miền Bắc nước ta nên các giải pháp vật liệu cần sử dụng cho phù hợp vừa đáp ứng tính đồng bộ, phù hợp chức năng sử dụng, phù hợp điều kiện khí hậu nhưng vẫn mang tính thẩm mỹ cao.

Các yêu cầu về cảnh quan: Để không gian tổng thể của khu quy hoạch được đồng bộ, các yêu cầu về giao thông: chỉ giới đường đỏ, chỉ giới xây dựng phải được tuân thủ chặt chẽ nhằm tạo nên một tổng thể hài hoà, phù hợp với quy hoạch được duyệt. Các quy định khi thiết kế cụ thể: các công trình thiết kế cần đảm bảo đúng các yêu cầu về quy hoạch tổng mặt bằng, bảo đảm tuân thủ theo các tiêu chuẩn, quy chuẩn thiết kế hiện hành. Bên cạnh đó các hình thức kiến trúc của các công trình phải phù hợp với chức năng, bố cục công trình phải chú ý các giải pháp thích hợp với khí hậu Việt Nam.

CHƯƠNG V
QUY HOẠCH HỆ THỐNG HẠ TẦNG KỸ THUẬT:
Các tiêu chuẩn quy chuẩn:

+ QCXDVN 01: 2021/BXD : Quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia về QHXD. 

+ QCVN 07:2010/BXD : Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia các công trình hạ tầng kỹ thuật Đô thị.

+ TCXDVN 104 - 2007 : Đường đô thị - Yêu cầu thiết kế.

+ TCVN 4054 - 2005 : Đường ô tô - Tiêu chuẩn thiết kế. 

+ Quyết định số 340/QĐ-UBND của UBND tỉnh Bắc Ninh về việc phê duyệt quy hoạch mặt cắt ngang các tuyến Tỉnh lộ, Huyện lộ và đường liên xã trên địa bàn tỉnh Bắc Ninh giai đoạn 2015-2020, tầm nhìn đến năm 2030.

     5.1. Quy hoạch chuẩn bị kỹ thuật:

     5.1.1. Các yêu cầu đối với quy hoạch san đắp nền:

Phù hợp với tổ chức hệ thống thoát nước mưa, hệ thống tiêu thuỷ lợi và hệ thống công trình bảo vệ khu đất khỏi ngập lụt.

Đảm bảo độ dốc đường theo tiêu chuẩn.

Tận dụng đến mức cao nhất địa hình tự nhiên, giữ được lớp đất màu, cây xanh hiện có, hạn chế khối lượng đào đắp và hạn chế chiều cao đất đắp. 

Cao độ nền thiết kế trung bình là +4.50m. Độ dốc là 0.4%; Nước mưa được thu gom và thoát vào hệ thống thoát nước chung của đường giao thông và thoát ra hệ thống cửa xả.

     5.1.2.Các yêu cầu đối với quy hoạch hệ thống thoát nước mưa:

Hệ thống thoát nước mưa phải bảo đảm thoát nước mưa trên toàn lưu vực dự kiến quy hoạch ra các hồ, sông, suối hoặc trục tiêu thủy lợi... Tùy thuộc vào cấp đô thị, tính chất các khu chức năng và diện tích của lưu vực thoát nước, mạng lưới đường cống và các công trình trên hệ thống cần được tính toán với chu kỳ mưa phù hợp. 

Quy định về thu gom nước mưa:

100% đường phải có hệ thống thoát nước mưa;

Đường có chiều rộng 40m, phải bố trí hệ thống thoát nước mưa hai bên đường.

Hệ thống thoát nước mưa và hệ thống thoát nước thải đi riêng.) 

Khu vực nghiên cứu là vùng đồng bằng thấp, do đó cần tận dụng các hồ ao hiện có, thoát nước chính thoát vào kênh tiêu  

Cao độ khống chế tôn nền tối thiểu tại cốt 4.50m thấp hơn cốt mặt đường chính  trung bình 0.1m.

     5.1.3.Quy hoạch chuẩn bị kỹ thuật :

Cốt xây dựng khống chế tại khu theo khu vực đường hiện tại toàn khu lấy cốt khống chế là +4.50m.

Lưu vực thoát nước cho khu là thoát từ trong các lô đất ra đường giao thông xung quanh sau đó nước mặt được thu vào hệ thống thoát cống thoát nước bằng hố ga thu nước và xả vào kênh tiêu .

5.2.  Quy hoạch giao thông chỉ giới đường đỏ, chỉ giới xây dựng.
5.2.1. Quy hoạch mạng lưới đường:

+Tiêu chuẩn thiết kế: TCXDVN 104-2007 Tiêu chuẩn thiết kế đường giao thông đô thị, QCXDVN 01:2021/BXD Quy chuẩn xây dựng Việt Nam-Quy hoạch xây dựng.

+ Giao thông: Gồm hệ thống đường nội bộ được quy hoạch theo mô hình ô bàn cở nhằm đảm bảo giao thông thuận tiện, quy mô mặt cắt:

    + Mặt cắt 1-1:

27m = (3.25m+7.5m+0.5m+4.5m+0.5m+7.5m+3.25m).
    + Mặt cắt 2-2:

22.5m = (6.00 m + 10.5m+6.00m).
    + Mặt cắt 3-3:

14.5m = ( 3.5m+7.5m+3.5m )
(Chi tiết mặt cắt giao thông xem trong bản vẽ)

5.2.2. Giải pháp cấu tạo.

a) Nền đường.

Nền đường đắp bằng cát san nền đầm chặt K95, 30 cm trên cùng đắp K98, trứơc khi đắp nền đường phải bóc lớp đất bùn, hữu cơ trung bình 30cm.


b) Mặt đường:

Loại mặt đường: Áo đường cứng ( hoặc mềm) loại cấp cao A1

Tải trọng thiết kế: Xe tiêu chuẩn trục 12T.

c) Hè đường:

Hè đường dành cho người đi bộ và bố trí các tuyến công trình hạ tầng ngầm cung cấp cho các lô đất. Phần hè giáp bó vỉa được lát gạch cho người đi bộ bố trí trồng cây xanh (cách đều 10m /1 cây).

Phần lát hè dùng loại kết cấu gồm : Gạch Terazo đặt trên lớp cát vàng đệm dầy 5cm. 

5.2.3. Chỉ Giới đường đỏ, chỉ giới xây dựng.

Chỉ giới đường đỏ, chỉ giới xây dựng tuân thủ theo quy chuẩn quy hoạch  QCXDVN 01:2021/BXD Quy chuẩn xây dựng Việt Nam-Quy hoạch xây dựng.

Cụ thể trong bản đồ quy hoạch chỉ giới đường đỏ chỉ giới xây dựng.

d) Biển báo và kẻ vạch:

Tại các nút giao bố trí biển báo chỉ dẫn theo quy định.

        5.3. Quy hoạch thoát nước:
5.3.1 Cơ sở thiết kế:

+ QCXDVN 01: 2021/BXD : Quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia về QHXD ;

+ QCVN 07:2010/BXD : Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia các công trình hạ tầng kỹ thuật Đô thị ;

+ TCVN 7957:2008  Thoát nước - Mạng lưới và công trình bên ngoài - Tiêu chuẩn thiết kế

5.3.2 Giải pháp thiết kế:

Lưu lượng nước thải sinh hoạt của khu trung tâm xã hầu hết đã được xử lý qua bể tự hoại đạt tiêu chuẩn. Hàm lượng dầu mỡ, lắng cặn, rác, chất tẩy rửa rất nhỏ.


Do đó trong giai đoạn đầu thiết kế, hệ thống thoát nước thải chảy chung đường cống thoát nước mưa. Nước thải sau khi được xử lý qua bể tự hoại được chảy vào các ga thăm, nước từ các ga thăm được chảy tràn vào hệ thồng thoát nước mưa và được đấu nối và hệ thống ga thoát nước mưa.

Thiết kế hệ thống thoát nước theo nguyên tắc tự chảy. Toàn bộ khu trung tâm xã được chia ra làm các lưu vực thoát nước nhỏ. Nước mưa từ các khu nhà ,khu công trình công cộng, cây xanh... được thu gom bằng hệ thống cống BTCT D800-D1000 đặt trên vỉa hè các tuyến đường giao thông.


Nước được dẫn và xả thải vào hệ thống các nguồn tiếp nhận là kênh tiêu trên địa bàn hoặc các đường cống trong quy hoạch chung. 

       
 5.3.3 Tính toán hệ thống thoát nước mưa.

Lưu lượng nước mưa được tính theo công thức sau:

                     Q=.q.F     (l/s)

        Trong đó:  

                 Q  -  Lưu lượng tính toán.

(  -  Hệ số mặt phủ trung bình.

q   -  Cường độ mưa tính toán (l/s.ha).

F   -  Diện tích lưu vực mà tuyến cống phục vụ (ha).

Bảng tính toán lưu lượng thoát nước mưa

(=0.45    (Tính trung bình cho mặt phủ khu dự án)

q=210 l/s.ha  (Tính trong khu vực dự án)

F=2.65 ha


→ Q=0.45x210x2.65=250.4 (l/s)

Tra bảng tính toán thủy lực ta có: 

Cống tròn D1000

	Độ đầy  (h/d)
	Độ dốc bằng phần nghìn 

	
	1.9
	2.0
	2.5

	
	q
	v
	q
	v
	q
	v

	1
	251.4
	0.89
	257.7
	0.91
	288.3
	1.02


→ Chọn đường kính cống D1000mm, độ dốc i=1%.

Bảng tổng hợp khối lượng thoát nước

	Stt
	Quy cách chủng loại
	Đơn vị 
	Khối lượng

	1
	Cống thoát nước D800
	m
	32

	2
	Cống thoát nước D1000
	m
	1764

	3
	Hố ga thu nước 
	cái 
	55


5.4. Quy hoạch cấp nước:
* Cơ sở thiết kế;

+ QCXDVN 01:2021/BXD: Quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia về QHXD ; 

+ QCVN 01:2016/BXD : Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia các công trình hạ tầng kỹ thuật Đô thị ;

- TCXDVN 33:2006  "Cấp nước - Mạng lưới đường ống và công trình - Tiêu chuẩn thiết kế .

Chỉ tiêu quy hoạch cấp nước như sau:      

- Nước trong sinh hoạt, ăn uống, nước dùng cho các công trình công cộng; nước dùng cho chăn nuôi gia súc, gia cầm; nuớc dùng cho các cơ sở chế biến khác


- Tiêu chuẩn:


+ Tiêu chuẩn cấp nước là: 100 lít/người/ngày.


+ Lấy nước ở vòi nước công cộng: >40 lít/người/ngày.


- Nguồn nước:


Nguồn nước lấy từ nhà máy nước sạch với đường ống dẫn chính có D110, đáp ứng với chỉ tiêu cấp nước 100lít/người/ng.đ. Hệ thống đường ống cấp nước mạng chính theo mạng vòng, mạng nhánh theo mạng cụt.

Nguồn nước sẽ được lấy từ nhà máy cấp nước sạch đang cấp nước cho nhân dân toàn xã trên cơ sở nâng cấp công xuất nhà máy nước hiện có. 

- Tổng nhu cầu dùng nước đến năm 2025 khoảng 2.142,88 m3/ ngày đêm

- Tổng nhu cầu dùng nước đến năm 2030 khoảng 2.265,44 m3/ ngày đêm


* Giải pháp quy hoạch cấp nước:


Trên địa bàn xã hiện đã có hệ thống cấp nước cho toàn xã 


Mạng lưới đường ống cấp nước cho các thôn của xã sử dụng đường ống HDPE có đường kính D50 đến D110.

Hệ thống cấp nước cứu hỏa được thiết kế chung với hệ thống cấp nước sinh hoạt. Họng cứu hoả được bố trí với khoảng cách 300m/họng. Được thiết kế ở giai đoạn quy hoạch chi tiết.

(Chi tiết mạng lưới cấp nước xem trong bản vẽ)

5.5. Quy hoạch cấp điện:
Các tiêu chuẩn, quy phạm áp dụng;

+ QCXDVN 01: 2021/BXD : Quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia về QHXD;

+ Luật điện lực.7

+ Nghị định số 106/2005 NĐ-CP, ngày 17/08/2005 của chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật điện lực về bảo vệ an toàn công trình lưới điện cao áp.

* Chỉ tiêu cấp điện:

- Chỉ tiêu cấp điện toàn xã đến năm 2020:


+ Điện sinh hoạt đô thị


:200(W/người);


+ Điện công trình công cộng

:30%(Điện sinh hoạt);


+ Điện dự phòng



:10%(Điện sinh hoạt).

- Chỉ tiêu cấp điện của các điểm dân cư nông thôn:


+ Điện sinh hoạt



:150(W/người);


+ Điện công trình công cộng

:20%(Điện sinh hoạt);


+ Điện dự phòng



:15%(Điện sinh hoạt).

- Trong đó, chi tiết các chỉ tiêu là:

+ Điện sinh hoạt


:150 W/người

+ Công trình công cộng:

- Cơ quan, văn phòng

:20 - 30 W/m2. Sàn
- Nhà trẻ, trường học

:80 W/học sinh.
- Dịch vụ, thương mại

:10 - 20 W/m2.sàn
- Trung tâm văn hóa, thể thao
:15 - 20 W/m2.sàn
+ Chiếu sáng đường:

- Đường chính khu vực

:0,6-0,8 cd/m2.

- Đường phụ


:0,4 cd/m2.
- Công viên, vườn hoa

:0,2 cd/m2.
 Giải pháp quy hoạch cấp điện;

  * Nguồn điện:

Sử dụng nguồn điện (10)22KV đang cấp điện cho toàn xã, Đường dây không 10KV chạy trên địa bàn xã.


* Giải pháp cấp điện:

    Quy hoạch hệ thống cấp điện cho toàn xã đến năm 2030 với tổng công suất thiết kế P=1.340 KVA. Sử dụng hệ thống trạm biến áp tại khu trung tâm xã và nâng cấp các trạm biến áp hiện trạng .

(chi tiết theo bản vẽ quy hoạch mạng lưới cấp điện)
5.6. Quy hoạch thoát nước bẩn vệ sinh môi trường.

a. Phương án quy hoạch:

Hệ thống thoát nước thải là hệ thống riêng, độc lập với hệ thống thoát nước mưa. Nước thải được thu về trạm xử lý trước khi thải ra môi trường

Hệ thống thoát nước thải dùng hệ thống rãnh xây đậy nắm đan BTCT đi dọc đằng sau các lô. Dọc tuyến bố trí các giếng thăm, giếng thu trung bình 40-50m 1 giếng để đảm bảo thuận tiện cho quản lý và đấu nối.

b. Bảng tổng hợp khối lượng:


[image: image2.emf]Stt Tên thiết bị Quy cách Đơn vị Khối lượng

1 Ống BTCT - TTA D400 m 1650

2 Ống BTCT - TTC D400 m 363

3 Hố ga thăm Hố 48

BẢNG THỐNG KÊ KHỐI LƯỢNG


5.7. Thu gom, quản lý rác thải.

Các loại rác thải này sẽ được tập trung tại các vị trí quy định trong từng khu phố sau đó được thu gom và đem đi xử lý tại khu vực xử lý rác thải của huyện.

Sẽ được bố trí các thùng rác công cộng với khoảng cách 150 m 1 thùng để thu gom rác thải sinh hoạt.
5.8. Quy hoạch cây xanh

Hệ thống cây xanh được bố trí dọc các trục giao thông với khoảng cách trung bình 10m/ cây, cây bóng mát sử dụng các loại cây có tán thích hợp với điều kiện khí hậu và thổ nhưỡng của địa phương. Đồng thời bố trí cây xanh tập trung tại các khu vực công viên tạo cảnh quan môi trường khu ở. Cây xanh sử dụng chủ yếu trồng trên vỉa hè và trong khu đất quy hoạch cây xanh là cây Giáng Hương có đường kính thân từ 12cm-15cm cao ≥4m.

CHƯƠNG VI.

ĐÁNH GIÁ TÁC ĐỘNG MÔI TRƯỜNG
6. Đánh giá tác động môi trường và đề xuất các giải pháp bảo vệ môi trường:
6.1. Các yếu tố tác động môi trường:

6.1.1. Tác động đến môi trường không khí:


- Bụi: Việc san ủi mặt bằng không những đòi hỏi một số lượng lớn xe máy thi công hoạt động trong khu xây dựng mà còn cần số lượng lớn xe chở nguyên vật liệu từ ngoài vào do đó nguồn bụi phát sinh từ:


+ San ủi chuẩn bị mặt bằng.


+ Từ các xe máy.


+ Vật liệu rơi vãi từ các xe vận chuyển.


Bụi ảnh hưởng tới công nhân tại công trường và khu dân cư xung quanh.


- Khí: Các động cơ trong khi vận hành thải ra không khí CO, CO2, NOx, SO4 và bụi. Lượng khí thải và bụi phụ thuộc vào các xe máy sử dụng trên công trường. Lượng khí và bụi có thể tham khảo theo tài liệu sau:

LƯỢNG KHÍ THẢI DO XE MÁY

(Nguồn E.E pickett, ô nhiễm không khí, Hemiphere - USA).

	Loại động cơ
	HC
	CO
	NOx
	SOx
	Bụi

	Hạng xăng
	
	
	
	
	

	Trước 1970
	14,9
	170
	5,5
	
	

	Sau 1980
	3,2
	119
	5,7
	0,22
	0,57

	Hạng nặng
	
	
	
	
	

	Chạy dầu
	
	
	
	
	

	Trước 1974
	2,7
	221,8
	13,3
	
	

	Sau 1974
	1980
	16,8
	9,9
	1,7
	0,81



- Tiếng ồn: Tiếng ồn  từ các xe máy hoạt động có ảnh hưởng tới hệ thần kinh của công nhân vận hành máy móc và nhân dân xung quanh. Độ ồn phụ thuộc vào loại xe máy và tình trạng kỹ thuật của chúng. Trong khuôn khổ của báo cáo này cụ thể mức ồn của từng loại máy móc không nêu ra nhưng thông thường độ ồn của các xe máy hạng nặng khoảng 100dB.


6.1.2. Tác động đến môi trường nước:

Nước thải từ cụm công nghiệp trong giai đoạn 1 gồm nước mưa và sinh hoạt có thể có những tác động tiêu cực đến môi trường khu vực xung quanh nhà máy như sau:

- Nước mưa: Nước mưa chảy từ khu vực đang san ủi ra ngoài có mang theo khối lượng bùn đất lớn, ngoài ra còn có lẫn dầu mỡ do rơi vãi từ các xe máy thi công.


- Nước thải sinh hoạt: Trong nước thải sinh hoạt còn chứa một số vi khuẩn như coliform, Gaecal colom,… Do đó nước thải sinh hoạt sẽ gây ô nhiễm nguồn nước bởi các chất hữu cơ và vi khuẩn. Việc thiết kế các bể phốt sẽ làm giảm các chất ô nhiễm nói trên trong nước thải sinh hoạt.


6.1.3. Tác động đến chất lượng đất:


Việc san ủi làm thay đổi chế độ chảy của nước mặt do đó sẽ ảnh hưởng tới lớp đất trồng trọt khu vực xung quanh nếu như các giải pháp về thoát nước không được tính toán kỹ càng. Do ảnh hưởng của mưa và gió, đất mầu vốn đã rất mỏng trên mặt có thể bị xói mòn. Nước thải từ khu vực có lẫn dầu mỡ chảy theo nước mưa ra xung quanh làm giảm chất lượng của đất như giảm hoạt động của vi sinh vật trong đất. Tuy nhiên với giải pháp thoát nước trong nhà máy và xung quanh thì việc tác động tiêu cực đến chất lượng đất sẽ giảm đến mức tối đa.


6.1.4. Tác động đến cảnh quan, di sản văn hoá:


Khối lượng san ủi mặt bằng nhỏ, do đó không ảnh hưởng đến cảnh quan. Gần khu vực đầu tư xây dựng không có các công trình tôn giáo nên không làm ảnh hưởng đến khu vực di tích tôn giáo.


6.1.5. Tác động đến kinh tế xã hội:


- Quy hoạch Trung tâm xã có các tác động tích cực đến kinh tế xã hội như sau:


- Quy hoạch quỹ đất đảm bảo thực hiện quy hoạch đầu tư xây dựng theo quy định, sử dụng khai thác đất hợp lý tạo ra không gian cảnh quan trung tâm xã khang trang hiện đại thực hiện phát triển kinh tế hạ tầng trên địa bàn xã.


- Tạo được không gian kiến trúc cảnh quan đẹp và bền vững góp phần vào quá trình hình thành đô thị Gia Bình, đồng thời thực hiện từng bước theo quy hoạch đô thị đã được duyệt.


- Phù hợp với đường lối phát triển kinh tế của Tỉnh và Nhà nước.


6.1.6. Các giải pháp bảo vệ môi trường:

a. Bảo vệ môi trường không khí:


Giảm lượng bụi, khí và tiếng ồn trong khi san ủi mặt bằng cụm công nghiệp có thể thực hiện bằng các giải pháp sau:

- Sử dụng xe máy thi công có lượng thải khí, bụi và độ ồn thấp hơn giới hạn cho phép.

- Có biện pháp che chắn giữa khu vực san ủi và xung quanh mặt bằng rào che chắn hoặc trồng các giải cây xanh để hạn chế sự lan toả của bụi, tiếng ồn và khí thải.

- Làm ẩm bề mặt của lớp đất san ủi bằng cách phun nước giảm lượng bụi bị cuốn theo gió.

- Sử dụng nhiên liệu đốt cho các loại xe máy có lượng huỳnh thấp.


- Trang bị bảo hộ cho công nhân. Nồng độ than bụi, CO và SO2 và NOx của xe máy bằng:


Bụi

: 400 mg/m3.


CO

: 500 mg/m3.


SO2
: 500 mg/m3.


NOx
: 1000 mg/m3.


(TCVN 5939 - 1995).


Độ ồn cực đại của xe ủi: 90 dBA (5948 - 1995).


b. Bảo vệ môi trường nước:


Các biện pháp giảm chất ô nhiễm tới nguồn nước có thể thực hiện như sau:


- Hệ thống thoát nước mặt khu vực đảm bảo không ảnh hưởng tới chế độ chảy cho khu vực xung quanh.

- Nước mưa ở khu vực san ủi trong 15 phút đầu của trận mưa cần được thu lại để xử lý tách dầu và bùn đất trước khi thải ra ngoài.

- Xử  lý nước thải sinh hoạt của công nhân bằng các bể phốt trước khi thải vào mạng thải chung.

- Xử lý nước thải công nghiệp trước khi thải vào hệ thống thoát nước chung. Việc tách dầu mỡ có thể thực hiện bằng các phương pháp cơ học, hoá học và sinh học, các phương pháp này sẽ được đưa ra trong các phần đánh giá tác động môi trường chi tiết, Các chất gây ô nhiễm trong nước sau khi xử lý thải ra nguồn nước thải thấp hơn giới hạn cho phép theo TCVN 5945 - 1995.


c. Bảo vệ đất:


Đảm bảo nước mưa được thu gom và thải vào hệ thống thoát nước chung của khu vực.


d. Xử lý chất thải:


Chất thải rắn từ sinh hoạt phải được xử lý tránh làm ô nhiễm nước và đất. Một số nguyên tắc xử lý sau:


+ Phân loại các chất hữu cơ, vô cơ và các loại có thể sử dụng lại.


+ Thu gom và tập kết rác tại điểm tập kết của khu vực rồi sau đó thu gom chuyển về khu sử lý rác thải tập trung trên địa bà thành phố.


f. Quan trắc, kiểm soát môi trường khi thực hiện dự án:


Trong quá trình chuẩn bị công trường, san ủi mặt bằng, thi công công trình, việc quan trắc, kiểm tra, đo đạc và đánh giá tác động môi trường phải được tiến hành liên tục theo đúng quy định trong thông tư 490/1998/TT/BKH CNMT ngày 29/4/1998 của Bộ Khoa học công nghệ và 
Môi trường để đảm bảo kiểm soát các tác động đối với thực hiện dự án và đề ra các giải pháp bảo vệ và thực hiện để ngăn ngừa sự suy thoái cũng như bảo vệ môi trường xung quanh.


Để thực hiện đánh gía tác động môi trường khi thực hiện dự án, việc thiết lập một hệ thống kiểm tra, đo đạc là rất cần thiết. Từ các số liệu quan trắc đo đạc được về các yếu tố môi trường bị tác động do các hoạt động của nhà máy, việc đánh giá và các biện pháp bảo vệ và cứu chữa được thực hiện đúng đắn và kịp thời nhằm bảo vệ môi trường của chúng ta.


Công việc kể trên không những chỉ là trách nhiệm của nhà quản lý khu hạ tầng cơ sở mà còn là trách nhiệm chung của chính quyền và nhân dân trong khu vực dự án.


6.2. Những nhận xét và kiến nghị:


Qua đánh giá sơ bộ tác động môi trường do việc đầu tư xây dựng trung tâm xã Giang Sơn những tác động môi trường ảnh hưởng trong quá trình quy hoạch lập dự án phải đánh giá đầy đủ. Đưa ra hướng sử lý phù hợp để đảm bảo sau quy hoạch không ảnh hưởng đến môi trường xung quanh cụ thể. Đảm bảo quy hoạch hệ thống thu gom rác thải, hệ thống thoát nước thải, giải pháp quy hoạch khu vực cây xanh, hồ nước tạo cảnh quan môi trường quy hoạch.


6.2.1. Đối với khí thải:


- Áp dụng một số biện pháp ngăn ngừa bụi và khí thải từ xe máy thi công đã nêu ở trên có thể giảm được tối đa lượng bụi và khí thải trong quá trình thi công.


- Các dự án khi được đầu tư phải có báo cáo đánh giá tác động môi trường. Nồng độ bụi, khí các nhà máy phải tuân thủ TCVN 5939 - 1995.


6.2.2. Đối với nước thải:


Biện pháp xử lý nước thải cho có thể thực hiện theo giải pháp như sau:

- Thoát nước cho khu tách ra hai hệ thống: Hệ thống thoát nước mưa và hệ thống thoát nước sinh hoạt của khu dân cư phải được xử lý trước khi thải vào hệ thống chung.

- Trước khi thải nước thoát vào hệ thống nước thải sinh hoạt ra nguồn nước phải có hệ thống xử lý chung để đảm bảo yêu cầu về các chất gây ô nhiễm trong nước thải.

Qua việc đánh giá tác động môi trường do việc thực hiện quy hoạch thấy rằng: Việc thực hiện quy hoạch chi tiết có nhiều tác động tích cực.

- Việc thực hiện xây dựng trong giai đoạn chuẩn bị hạ tầng cũng có một số tác động tiêu cực không đáng kể đối với môi trường không khí và nước, các chất ô nhiễm gây ra do hoạt động trong giai đoạn này nếu tuân thủ các giải pháp nêu ở trên sẽ thấp hơn các giới hạn cho phép các tiêu chuẩn Việt Nam.

7. Các dự án ưu tiên và giải pháp huy động nguồn lực:

7.1. Dự án ưu tiên:


Đồ án điều chỉnh quy hoạch xây dựng Trung tâm xã Giang Sơn các công trình chủ yếu bao gồm công trình công cộng, văn hóa thể dục thể thao, giáo dục, bãi đỗ xe, HTKT trên cơ sở quy hoạch ưu tiên thực hiện dự án phần đầu tư xây dựng cơ sở HTKT làm căn cứ cho việc thực hiện đầu tư xây dựng, đối với công trình ưu tiên thực hiện đầu tư xây dựng nhà hội trường khu đất trụ sở xã, khu trung tâm văn hóa TDTT xã, trường THCS, trường mầm non.

7.2. Tổng mức đầu tư, giải pháp huy động nguồn lực:


- Dự kiến tổng mức đầu tư thực hiện dự án xây dựng khu trung tâm xã Giang Sơn, huyện Gia Bình 

Tổng mức khoảng: 446.836,000,000 vnđ (Bốn trăm bốn mươi sáu tỉ, tám trăm ba mươi sáu triệu đồng chẵn) cụ thể.

Tri phí xây lắp: 382.443.771,000 vnđ (Ba trăm tám mươi hai tỉ, bốn trăm bốn mươi ba triệu, bảy trăm bảy mươi mốt nghìn đồng chẵn ).
Tri phí QLDA: 3.741.689,000 vnđ (Ba tỷ bẩy trăm bốn mốt triệu, sáu trăm tám chín nghìn đồng chẵn).

Tri phí tư vấn: 10.725.593,000 vnđ (Mười tỷ, bẩy trăm hai năm triệu, năm trăm chín ba nghìn đồng chẵn).

Tri phí khác: 3.241.347,000 vnđ (Ba tỷ, hai trăm bốn mốt triệu, ba trăm bốn bẩy triệu nghìn đồng chẵn).

Tri phí dự phòng: 46.683.600,000 vnđ (Bốn mươi sáu tỉ, sáu trăm tám mươi ba triệu, sáu trăm nghìn đồng chẵn).

·  Nguồn lực thực hiện: Nguồn vốn ngân sách và các nguồn vốn khác.

Chương VII
KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ

I. KẾT LUẬN:
Trên đây là toàn bộ nội dung Điều chỉnh quy hoạch chi tiết xây dựng Trung tâm xã Giang Sơn, nội dung Quy hoạch xây dựng đã đáp ứng chủ trương, mục tiêu và tuân thủ theo các quy định hiện hành. 
II. KIẾN NGHỊ:
Kính mong các cơ quan các cấp có thẩm quyền xem xét phê duyệt nhiệm vụ để UBND xã Giang Sơn tiến hành các bước tiếp theo./.
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CN

		BẢNG THỐNG KÊ KHỐI LƯỢNG

		Stt		Tên thiết bị		Quy cách		Đơn vị		Khối lượng

		1		Ống HDPE		D110-PN8		m		1031

		2		Ống HDPE		D50-PN8		m		686

		3		Ống thép đen		D150		m		69

		4		Hố van tổng		D110		Hố		1





TNM

		BẢNG THỐNG KÊ KHỐI LƯỢNG

		Stt		Tên thiết bị		Quy cách		Đơn vị		Khối lượng

		1		Ống BTCT - TTA		D600		m		263

		2		Ống BTCT - TTC		D600		m		153

		3		Ống BTCT - TTA		D800		m		117

		4		Ống BTCT - TTC		D800		m		66

		5		Ống BTCT - TTA		D1000		m		163

		7		Hố ga thu trực tiếp				Hố		16

		8		Hố ga thăm thu kết hợp				Hố		25





TNT

		BẢNG THỐNG KÊ KHỐI LƯỢNG

		Stt		Tên thiết bị		Quy cách		Đơn vị		Khối lượng

		1		Ống BTCT - TTA		D400		m		1650		808

		2		Ống BTCT - TTC		D400		m		363		156

		3		Hố ga thăm				Hố		48

		4





HKT

		BẢNG THỐNG KÊ KHỐI LƯỢNG

		Stt		Tên thiết bị		Quy cách		Đơn vị		Khối lượng

		1		Hào kỹ thuật trên hè		B1000		m		911		911

		2		Hào kỹ thuật qua đường		B1000		m		145		145

		3		Hố ga kỹ thuật				Hố		26

		4






